
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

210506-

0015

Nguyễn Thị Hiền 273635796 24/07/2012

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

07/12/1997

780/8/44C Bình 

Giã, phường 10, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, 

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5305 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

210506-

0018

Trần Vĩnh Phát 272548890 16/08/2012
Công an 

Đồng Nai
22/09/1995

A11A, khu phố 4, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5306 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

210506-

0020

Nguyễn Chí Anh 79089016852 06/01/2020

Cục Cảnh 

Sát Quản 

lý Hành 

Chính Về 

Trật Tự 

Xã Hội

17/09/1989

B9/12, ấp 2, xã Quy 

Đức, huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp y 

dược Tôn 

Thất Tùng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5307
cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

210506-

0028

Huỳnh Thị 

Bảo 
Ngọc 272550748 11/07/2012

Công an 

Đồng Nai
01/02/1998

Ấp Vàm, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5308 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số  592  /QĐ-SYT   ngày   10  tháng    05    năm 2021)               


Văn bằng chuyên môn

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 98)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

1.Hồ sơ đủ điều kiện (24 HS)

  a.Cấp mới (23 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

5

000.00.1

2.H19-

210506-

0030

Vũ Thị 

Hồng 
Vân 272446220 05/01/2011

Công an 

Đồng Nai
20/10/1995

Khu phố 3, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5309 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

210506-

0031

Triệu Kim Ngân 25369300 08/05/2012

Công an 

TP Hồ 

Chí Minh

06/12/1982

2978C Phạm Thế 

Hiển, phường 07, 

quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng 

công 

thương Việt 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5310 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

210506-

0032

Nguyễn Thị Hường 272797898 14/04/2016
Công an 

Đồng Nai
26/10/1995

E39 khu phố 5, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5311 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

210506-

0035

Lê Thị Thu Hoài 31198004243 19/04/2016

Cục Cảnh 

Sát Đăng 

Ký Quản 

Lý Cư 

Trú và 

Dữ Liệu 

Quốc Gia 

Về Dân 

21/02/1998

Cụm 3, tổ dân phố 

Tiến Lộc, thị trấn 

Cát Hải, huyện Cát 

Hải, thành phố Hải 

Phòng

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

tế Hải 

Phòng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5312 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

210505-

0017

Nguyễn 

Ngọc Thùy 
Linh 285213969 03/04/2019

Công an 

Bình 

Phước

09/07/1989

278 khu 2, thích 

Quảng Đức, tổ 8, 

phường Phú Cường, 

thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5313 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

10

000.00.1

2.H19-

210505-

0005

Hoàng Thị Phúc 272359288 21/03/2020
Công an 

Đồng Nai
25/02/1985

14/7, khu phố 6, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; 

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5314 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

210505-

0006

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Trâm 272522297 16/02/2012

Công an 

Đồng Nai
17/01/1996

Tổ 22, ấp 1C, xã 

Phước Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Miền Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5315 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

210505-

0007

Nguyễn 

Thị Lệ 
Thu 215322520 05/08/2017

Công an 

Bình Định
20/02/1994

xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng 

phương 

Đông Đà 

nẵng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5316 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

210505-

0008

Nguyễn 

Thị Kim 
Ngọc 194539951 20/11/2010

Công an 

Quảng 

Bình

25/10/1993

Quảng Lộc, thị xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Đại học kỹ 

thuật y 

dược Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5317 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

210505-

0010

Lê Thanh Hiền 281016759 13/06/2008

Công an 

Bình 

Dương

31/12/1994

Ấp 3, xã Tân Long, 

huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5318 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

15

000.00.1

2.H19-

210505-

0013

Triệu Thị Xuyến 285506745 27/04/2011

Công an 

Bình 

Phước

14/10/1997

xã Đường 10, 

huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5319 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

210505-

0015

Dương Thị Hương 24974166 20/06/2008

Công an 

TP Hồ 

Chí Minh

27/08/1992

41/21 Lê Đức Thọ, 

phường 17, quận 

Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

dược Hồng 

Đức

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5320 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

210505-

0016

Ngô Thị 

Cao 
Nguyên 230953829 26/07/2014

Công an 

Gia Lai
10/11/1995

xã Phú An, huyện 

Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Phương 

Đông Đà 

Nẵng/

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5321 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

210504-

0001

Phạm Thị 

Mỹ 
Trinh 251001329 11/08/2011

Công an 

Lâm Đồng
27/07/1995

Thôn 3, xã Liên 

Đầm, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5322 cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

210504-

0012

Phạm Thị Cúc 276128491 19/10/2020
Công an 

Đồng Nai
14/02/1984

tổ 40, khu phố 4C, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học Y 

Dược Thái 

Bình

 Nhà thuốc 5323 câp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

20

000.00.1

2.H19-

210429-

0001

Nguyễn Thị Hiền 245230158 18/02/2016
Công an 

Đăk Nông
27/09/1990

Bon Jốk Ju, xã Nâm 

Nung, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Y tế Bình 

Phước

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5324 cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

210429-

0004

Vũ Minh Đức 281142202 17/01/2015

Công an 

Bình 

Dương

13/10/1996

Số 6D/25A, khu 

phố Bình Đường 4, 

thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5325 cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

210429-

0012

Nguyễn 

Thị Thanh 
Thúy 271381878 29/03/2013

Công an 

Đồng Nai
29/04/1980

Ấp Bảo Thị, xã 

Xuân Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

đại việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5326 cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

210504-

0007

LẠI HỒ 

THANH 
HIỀN 271715417 09/05/2016

Công an 

Đồng Nai
10/03/1987

Ấp 1, xã Phú An, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Quảng Ngãi

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

497

Cấp điều 

chỉnh, thu 

hồi 

CCHND 

số 

497/ĐNAI-

CCHND 

do SYT 

cấp ngày 

25/1/2014 

(thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn)

   Tổng cộng: 23  Hồ Sơ (7 DSĐH, 09 DSCĐ, 06 DSTH, 01 DHCNTH)

b. Cấp lại (01 hồ sơ)

5


